
Phụ lục 

DANH SÁCH  

Các đơn vị đã tham gia cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976 - 2026" 
(Kèm theo Công văn số       /SGDĐT- HSSV ngày         tháng năm 2026 của  

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

STT Đơn vị Ghi chú 

1 Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh   

2 Cao Đẳng Y tế Bình Dương   

3 CĐ Cao đẳng Kinh tế TPHCM   

4 CĐ Cao đẳng y tế Bình Dương   

5 CĐ Công nghệ thông tin TPHCM   

6 CĐ Kinh tế Đối ngoại   

7 CĐ Kinh tế TP.HCM   

8 CĐ Y Dược Sài Gòn   

9 CĐ Y Tế Bình Dương   

10 Công ty cổ phần Tập Đoàn Kim Oanh   

11 Công ty CP Dược phẩm Savi   

12 Cty cổ phần dược liệu trung ương 2   

13 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh   

14 GV THCS Phạm Văn Hai - Xã Tân Vĩnh Lộc   

15 Học viện cán bộ Thành phố   

16 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở 2)   

17 Học viện Quản Lý PACE   

18 Khu phố 57 - Phường Gia Định, TP.HCM   

19 MẦM NON 13/3 - XÃ DẦU TIẾNG   

20 Mầm Non 9 - Phường Nhiêu Lộc   

21 Mầm non Ánh Dương - Xã Bình Châu   

22 Mầm non bé ngoan   

23 MẦM NON HOA MAI   

24 Mầm Non Hoa Mai - Phường Bình Dương   

25 Mầm non Hoa Phượng - Phường Phú Định   

26 Mầm non Hồng Nhung - Phường Hạnh Thông   

27 Mầm non Măng Non II- Phường Diên Hồng   

28 Mầm non Quốc tế Pháp - Việt Thiên Thần - Trường trực thuộc Sở   

29 Mầm non Sơn ca - phường Tân Hoà   

30 Mầm non Sơn Ca - xã Dầu Tiếng - Thành phố Hồ Chí Minh   

31 Mầm non Tân Phú - phường Tân Mỹ   

32 Mầm non Thiên Thần Nhỏ - Phường Phú Nhuận   

33 MG Bình Châu - Xã Bình Châu   

34 MN 11 - Phường Chợ Lớn   

35 MN Hoa Mai - phường Bình Dương   

36 MN Hoa Phượng - Phường Phú Định   

37 MN Hướng Dương 2 - Xã Bình Hưng   

38 MN Măng Non II - Phường Diên Hồng   

39 MN Nguyễn Thái Bình - Phường Bến Thành   

40 MN Sơn Ca - Phường Tân Hòa   
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STT Đơn vị Ghi chú 

41 MN Sơn Ca xã Dầu Tiếng, TP Hồ Chí Minh   

42 MN Tân Phú - Phường Tân Mỹ   

43 MN TUỔI THƠ 7 - PHƯỜNG XUÂN HÒA   

44 MN Vàng Anh - Phường Chánh Hưng   

45 NAHA SOFTWARE CO.,LTD   

46 PT đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Phường Vườn Lài   

47 TC Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12   

48 TH - TRẦN QUÓC TUẤN   

49 TH An Điền, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh   

50 TH An Lạc 3 - Phường An Lạc   

51 TH An Nhơn Đông - Xã An Nhơn Tây   

52 TH An Phú 1 - Xã An Nhơn Tây   

53 TH An Phú 2 - Xã An Nhơn Tây   

54 TH Bàu Sen - Phường Vũng Tàu   

55 TH Bình Lợi - Xã Bình Lợi   

56 TH Bình Trị 2 - Phường An Lạc   

57 TH Bình Trưng Đông - Phường Bình Trưng   

58 TH Bùi Văn Ngữ - Xã Bà Điểm   

59 TH Cầu Xáng - Xã Bình Lợi   

60 TH Chương Dương - Phường Cầu Ông Lãnh   

61 TH Đặng Trần Côn - Phường Vĩnh Hội   

62 TH Đề Thám - Phường Minh Phụng   

63 TH Đồng đen - Xã Vĩnh Lộc   

64 TH Đồng Đen (BÌNH CHÁNH)   

65 TH Đuốc Sống - Phường Tân Định   

66 TH Giồng Ông Tố - Phường Bình Trưng   

67 TH Hàm Tử - Phường Chợ Quán   

68 TH Hòa Bình - Phường Hòa Bình   

69 TH Kim Đồng - Phường Bến Cát   

70 TH Lê Hoàn - Phường An Hội Đông   

71 TH Lê Minh Châu - Xã Bình Châu   

72 TH Lê Minh Xuân 3 - Xã Bình Lợi   

73 TH Lê Văn Thọ - Phường An Hội Đông   

74 TH Long Mỹ - Xã Phước Hải   

75 TH Long Phước - Phường Long Phước   

76 TH Lương Thế Vinh - Phường Cầu Ông Lãnh   

77 TH Lương Thế Vinh - Xã Long Hải   

78 TH Nghĩa Thành - Xã Nghĩa Thành   

79 TH Nguyễn Bình - Xã Nhà Bè   

80 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Sài Gòn   

81 TH Nguyễn Công Trứ - Phường Phú Định   

82 TH Nguyễn Huệ - Phường Bến Thành   

83 TH Nguyễn Nhược Thị - Phường Phú Định   

84 TH Nguyễn Thái Học - Phường Bến Thành   

85 TH Nguyễn Trãi - Phường Tân Thới Hiệp   
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86 TH Phạm Hữu Lầu - Phường Tân Mỹ   

87 TH Phan Chu Trinh - Phường An Hội Đông   

88 TH Phù Đổng - Phường Bình Hưng Hòa   

89 TH Phú Thọ - Phường Thủ Dầu Một   

90 TH Phước An - Phường Phước Thắng   

91 TH Phước Hiệp - Xã Tân An Hội   

92 TH Phước Thắng - Phường Phước Thắng   

93 TH Quang Trung - Phường Trung Mỹ Tây   

94 TH Tân Tạo A - Phường Tân Tạo   

95 TH Thắng Nhì - Phường Vũng Tàu   

96 TH Thạnh An   

97 TH Thị Trấn Củ Chi 2 - Xã Tân An Hội   

98 TH Thới Tam - Xã Đông Thạnh   

99 TH Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Ông Lãnh   

100 TH Trần Quốc Tuấn   

101 TH Trần Quốc Tuấn - Phường Bến Cát   

102 TH Trần Quốc Tuấn -Bến Cát   

103 TH Trần Văn Đang - Phường Nhiêu Lộc   

104 TH Trần Văn Quan - Phường Long Hương   

105 TH Trường Thạnh - Phường Long Phước   

106 TH Vĩnh Lộc 1 (mới) - Xã Vĩnh Lộc   

107 TH Vĩnh Lộc A - Xã Vĩnh Lộc   

108 TH Võ Thị Thừa - Phường An Phú Đông   

109 TH, THCS và THPT Vinschool - Trường trực thuộc Sở   

110 THCS An Bình - Phường Dĩ An   

111 THCS An Bình - Xã Phú Giáo   

112 THCS AN ĐIỀN   

113 THCS An Điền - Phường Long Nguyên   

114 THCS Bình An - Phường Đông Hòa   

115 THCS Bình Đông - Phường Phú Định   

116 THCS Bình Thắng - Phường Đông Hòa   

117 THCS Bình Trị Đông - Phường Bình Trị Đông   

118 THCS Cách Mạng Tháng Tám - Phường Hòa Hưng   

119 THCS Cần Thạnh - Xã Cần Giờ   

120 THCS Cát Lái - Phường Cát Lái   

121 THCS Châu Văn Liêm - Phường Cầu Kiệu   

122 THCS Đa Phước - Xã Hưng Long   

123 THCS Dĩ An - Phường Dĩ An   

124 THCS Doi Lầu - Xã An Thới Đông   

125 THCS Đông Chiêu - Phường Dĩ An   

126 THCS Đông Hòa - Phường Đông Hòa   

127 THCS GIỒNG ÔNG TỐ   

128 THCS Giồng Ông Tố - Phường Bình Trưng   

129 THCS Gò Vấp - Phường Hạnh Thông   

130 THCS Hai Bà Trưng - Xã Hiệp Phước   
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STT Đơn vị Ghi chú 

131 THCS Hiệp Phước - Xã Hiệp Phước   

132 THCS Hòa Hội - Xã Hòa Hội   

133 THCS Hoa Lư - Phường Tăng Nhơn Phú   

134 THCS Hòa Phú - Phường Bình Dương   

135 THCS HƯNG LONG   

136 THCS Hưng Long - Xã Hưng Long   

137 THCS Huỳnh Khương Ninh   

138 THCS Huỳnh Khương Ninh - Phường Tân Định   

139 THCS Huỳnh Khương Ninh - Phường Thắng Tam   

140 THCS Huỳnh Khương Ninh - Phường Vũng Tàu   

141 THCS Huỳnh Khương Ninh Vũng Tàu   

142 THCS Huỳnh Tịnh Của - Xã Long Điền   

143 THCS Khánh Bình - Phường Chánh Hưng   

144 THCS Khánh Bình- Phường Chánh Hưng   

145 THCS Lê Lai - Phường Phú Định   

146 THCS Lê Lợi - Phường Xuân Hòa   

147 THCS Lê Quý Đôn - Phường Hòa Bình   

148 THCS Lê Quý Đôn - Phường Xuân Hòa   

149 THCS Lê Thành Công - Xã Nhà Bè   

150 THCS Lê Văn Hưu - Xã Nhà Bè   

151 THCS Long Hải Phước Tỉnh   

152 THCS Long Hòa - Xã Cần Giờ   

153 THCS Long Hòa - Xã Long Hòa   

154 THCS Long Phước   

155 THCS Long Phước - Phường Long Phước   

156 THCS Lý Tự Trọng - Phường An Hội Đông   

157 THCS Minh Hòa   

158 THCS Minh Tân - Xã Minh Thạnh   

159 THCS Minh Thạnh - Xã Minh Thạnh   

160 THCS Mỹ Thạnh - Phường Bến Cát   

161 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Xã Dầu Tiếng   

162 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Xã Nhà Bè   

163 THCS Nguyễn Thái Bình - Xã Bình Hưng   

164 THCS Nguyễn Thị Hương - Xã Nhà Bè   

165 THCS Nguyễn Trãi - Phường An Hội Đông   

166 THCS Nguyễn Trãi - Phường Long Hương   

167 THCS Nguyễn Trãi - Xã Long Hải - Thành phố Hồ Chí Minh   

168 THCS Nguyễn Tri Phương - Phường Diên Hồng   

169 THCS Nguyễn Văn Quỳ - Xã Nhà Bè   

170 THCS Nguyễn Viết Xuân - Phường Phú Lợi   

171 Thcs Phạm Hữu Lầu   

172 THCS Phạm Hữu Lầu - Phường Tân Mỹ   

173 THCS Phạm Văn Hai - Xã Tân Vĩnh Lộc   

174 THCS Phong Phú - Xã Bình Hưng   

175 THCS Phú Hòa - Phường Phú Lợi   
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STT Đơn vị Ghi chú 

176 THCS Phước Hiệp - Xã Tân An Hội   

177 THCS Phước Hòa - Xã Phước Hòa   

178 THCS Phước Thắng   

179 THCS Phước Thắng - Phường Phước Thắng   

180 Thcs phước thắng thành phố hồ chí minh phường Phước Thắng   

181 THCS Phước Thắng, Phường Phước Thắng   

182 THCS Quang Trung - Phường Chánh Phú Hòa   

183 THCS Qui Đức - Xã Hưng Long   

184 THCS Tân An Hội - Xã Tân An Hội   

185 THCS Tân Hưng - Phường Long Hương   

186 THCS Thắng Nhất - Phường Rạch Dừa   

187 THCS Thắng Nhì - Phường Vũng Tàu   

188 THCS Thị Trấn 2 - Xã Tân An Hội   

189 THCS Trần Bình Trọng - Phường Phú An   

190 THCS Trần Quang Khải - Phường Tân Sơn Nhì   

191 THCS Trần Văn Quang - Phường Bảy Hiền   

192 THCS và THPT Đức Trí - Phường Tân Thuận   

193 THCS và THPT Minh Hòa - Xã Minh Thạnh   

194 THCS và THPT Nam Việt - Phường Tây Thạnh   

195 THCS và THPT Nguyễn Huệ - Xã Phước Thành   

196 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh - Phường Vườn Lài   

197 THCS Văn Lang - Phường Tân Định   

198 THCS Văn Lương - Xã Long Điền   

199 THCS Vĩnh Lộc B - Xã Tân Vĩnh Lộc   

200 THCS Võ Trường Toản - Phường Tam Thắng   

201 Thcs-thpt minh hoà   

202 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh   

203 THPT An Nhơn Tây - Xã An Nhơn Tây   

204 THPT Bà Điểm - Xã Bà Điểm   

205 THPT Bàu Bàng - Xã Bàu Bàng   

206 THPT Bình Khánh - Xã Bình Khánh   

207 THPT Bình Phú - Bình Dương - Phường Chánh Hiệp   

208 THPT chuyên Hùng Vương - Phường Thủ Dầu Một   

209 THPT chuyên Lê Hồng Phong - Phường Chợ Quán   

210 THPT chuyên Lê Quý Đôn - Phường Phước Thắng   

211 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - Phường An Khánh   

212 THPT Đào Sơn Tây - Phường Linh Xuân   

213 THPT Dầu Tiếng - Xã Dầu Tiếng   

214 THPT Dĩ An - Phường Dĩ An   

215 THPT Dương Bạch Mai - Xã Phước Hải   

216 THPT Dương Văn Thì - Phường Tăng Nhơn Phú   

217 THPT Giồng Ông Tố - Phường Bình Trưng   

218 THPT Hiệp Bình - Phường Hiệp Bình   

219 THPT Hoàng Hoa Thám - Phường Gia Định   

220 THPT Huỳnh Văn Nghệ - Phường Tân Uyên   
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STT Đơn vị Ghi chú 

221 THPT Lê Lợi - Xã Bắc Tân Uyên   

222 THPT Lê Quý Đôn - Phường Xuân Hòa   

223 THPT Long Hải - Phước Tỉnh - Xã Long Hải   

224 THPT Long Hải Phước Tỉnh   

225 THPT Lương Thế Vinh - Phường Cầu Ông Lãnh   

226 THPT Lý Thái Tổ - Phường An Phú   

227 THPT Lý Thường Kiệt - Xã Đông Thạnh   

228 THPT Lý Tự Trọng   

229 THPT Ngô Quyền - Phường Tân Mỹ   

230 THPT Nguyễn Chí Thanh - Phường Tân Bình   

231 THPT Nguyễn Hữu Huân - Phường Thủ Đức   

232 THPT Nguyễn Khuyến - Phường Hòa Hưng   

233 THPT Nguyễn Trung Trực - Phường An Hội Đông   

234 THPT Phạm Phú Thứ - Phường Bình Tiên   

235 THPT Tân Bình - Bình Dương - Phường Vĩnh Tân   

236 THPT Tây Thạnh - Phường Tây Thạnh   

237 THPT Thống Nhất   

238 THPT Thủ Thiêm - Phường Bình Trưng   

239 THPT Trần Hưng Đạo - Bà Rịa - Vũng Tàu - Phường Tân Hải   

240 THPT Trần Khai Nguyên - Phường An Đông   

241 THPT Trần Nguyên Hãn - Phường Tam Thắng   

242 THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu - Xã Kim Long   

243 THPT Trần Phú - Phường Phú Thọ Hòa   

244 THPT Trịnh Hoài Đức - Phường Thuận An   

245 THPT Trưng Vương - Phường Sài Gòn   

246 THPT Trường Chinh - Phường Đông Hưng Thuận   

247 THPT Vĩnh Lộc - Phường Bình Tân   

248 THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa - Vũng Tàu - Xã Đất Đỏ   

249 THPT Võ Trường Toản - Phường Tân Thới Hiệp   

250 THPT Võ Văn Kiệt - Phường Phú Định   

251 THPT Vũng Tàu - Phường Tam Thắng   

252 THPTDL Hermann Gmeiner   

253 THSC Phước Thắng - Phường Phước Thắng   

254 Tiểu học Cầu Xáng   

255 Tiểu học Dầu Tiếng   

256 Tiểu học Kim Đồng   

257 Tiểu học Lê Minh Châu   

258 tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm   

259 Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn   

260 Tiểu học Nguyễn Bình xã Nhà Bè   

261 Tiểu học Nguyễn Du - Phường Thủ Dầu Một   

262 Tiểu học Nguyễn Thái Học   

263 Tiểu học Phước An   

264 Tiểu học Phước An, phường Phước Thắng   

265 Tiẻu học Phước Thắng   
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266 Tiểu học Tân Bình - Phường Tân Đông Hiệp   

267 Tiểu Học Thắng Tam, phường vũng tàu   

268 Tiểu học, THCS và THPT Hermann Gmeiner - Phường An Hội Tây   

269 Tiểu học, THCS và THPT Tre Việt - Xã Xuân Thới Sơn   

270 Tiểu học, THCS và THPT Vinschool - Phường Thạnh Mỹ Tây   

271 Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Quận 12   

272 Trung học cơ sở Thị Trấn Củ Chi 2   

273 Trung học phổ thông Dầu Tiếng   

274 Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành   

275 TRUNG TÂM GDNN - GDTX BÀU BÀNG   

276 Trung tâm Ngoại Ngữ Tư Duy Khai Phong   

277 Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam   

278 Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM   

279 Trưởng Cao Đẳng Y Tế Bình Dương   

280 Trường Chuyên biệt Bình Minh (Tân Phú) - Trường trực thuộc Sở   

281 Trường Đại học Mở TPHCM   

282 Trường Đại học Thủ Dầu Một   

283 Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH)   

284 Trường ĐH Gia Định   

285 Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM   

286 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM; Học viện Công nghệ Bưu chính 

Viễn thông(cơ sở 2)   

287 Trường ĐH Luật TPHCM   

288 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành   

289 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng   

290 Trường ĐH Sài Gòn   

291 Trường ĐH Văn Hiến   

292 Trường Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo dục thường Xuyên Quận 8   

293 trường mầm non 11 phường Chợ lớn   

294 Trường Mầm Non 13.3 Xã Dầu Tiếng   

295 Trường mầm non 9   

296 Trường Mầm non An Thái - Xã Phước Thành   

297 Trường Mầm Non Định An   

298 Trường Mầm non Hoa Mai - phường Bình Dương   

299 Trường mầm non Hoa Mai - Xã Minh Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh   

300 Trường mầm non Hoa Mai, phường Bình Dương   

301 TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG   

302 Trường Mầm non Hoa Phượng - Phường Phú Định   

303 Trường Mầm non Hướng Dương 2   

304 Trường Mầm non Măng Non II- Phường Diên Hồng- Tp. Hồ Chí Minh   

305 Trường Mầm non Minh Thạnh - Xã Minh Thạnh   

306 Trường mầm non Minh Thạnh - Xã Minh Thạnh - TP.Hồ Chí Minh   

307 Trường Mầm non mười ba tháng ba   

308 Trường Mầm non Nguyễn Thái Bình   

309 trường Mầm non NGuyễn Thái Bình- phường Bến Thành   

310 Trường Mầm non Nguyễn Thái Bình, Phường Bến Thành   
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311 Trường Mầm Non Sơn Ca - Phường Tân Hoà   

312 Trường mầm non Sơn Ca - Xã Dầu Tiếng   

313 Trường mầm non Sơn Ca xã Dầu Tiếng   

314 Trường Mầm non Tân Phú   

315 Trường Mầm non Tân Phú - phường Tân Mỹ   

316 Trường MN 13 Tháng 3 - Xã Dầu Tiếng   

317 Trường MN Định An - Xã Dầu Tiếng   

318 Trường MN Hoa Mai - Bình Dương   

319 Trường MN Hoa Mai - Xã Minh Thạnh   

320 Trường MN Hoa Phượng - Phú Định   

321 Trường MN Hoa Phượng - Phường Rạch Dừa   

322 Trường MN Hồng Nhung (CL) - Phường Hạnh Thông   

323 TRƯỜNG MN MINH THẠNH   

324 Trường MN Sơn Ca - Xã Dầu Tiếng   

325 Truong Pho thong Dan lap cap II-III Pham Ngu Lao KV Go Vap   

326 Trường TH Bàu Bàng - Xã Bàu Bàng   

327 Trường TH Dầu Tiếng - Xã Dầu Tiếng   

328 Trường TH Đông Hòa B - Phường Đông Hòa   

329 Trường TH Hòa Lộc - Xã Minh Thạnh   

330 Trường TH Kim Đồng - Phường Bến Cát   

331 Trường TH Lê Minh Châu   

332 Trường TH Minh Hòa - Xã Minh Thạnh   

333 Trường TH Minh Tân - Xã Minh Thạnh   

334 Trường TH Ngô Quyền - Xã Dầu Tiếng   

335 Trường TH Nguyễn Bình - xã Nhà Bè   

336 Trường TH Nguyễn Bình, xã Nhà Bè   

337 Trường TH Nguyễn Du - Phường Thủ Dầu Một   

338 Trường TH Nhị Đồng - Phường Dĩ An   

339 Trường TH Phú Mỹ - Phường Bình Dương   

340 Trường TH Phú Tân - Phường Bình Dương   

341 Trường TH Phước An   

342 Trường TH Phước Hiệp   

343 Trường TH Phước Thắng   

344 Trường TH Phước Thắng - Phường Phước Thắng   

345 Trường TH Phước Thắng- Phường Phước Thắng   

346 Trường TH Phước Tỉnh - Xã Long Hải   

347 Trường TH Phước Vĩnh A - Xã Phú Giáo   

348 Trường TH Tân Bình - Phường Tân Đông Hiệp   

349 Trường TH Tân Đông Hiệp - Phường Tân Đông Hiệp   

350 Trường TH Tân Đông Hiệp B   

351 Trường TH Tân Đông Hiệp C - Phường Tân Đông Hiệp   

352 Trường TH Tân Lập - Phường Tân Uyên   

353 trường TH Thanh bình   

354 Trường TH Thanh Tân - Xã Thanh An   

355 Trường TH Trần Quốc Tuấn - Phường Bến Cát   
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356 Trường THCS - THPT Minh Hoà   

357 Trường THCS An Bình, Xã Phú Giáo, TPHCM   

358 TRƯỜNG THCS BÌN THẮNG   

359 Trường THCS Bình Thắng   

360 Trường THCS Cần Thạnh   

361 Trường THCS Giồng Ông Tố   

362 Trường THCS Giồng Ông Tố - Phường Bình Trưng   

363 Trường THCS Hai Bà Trưng - Xã Hiệp Phước   

364 Trường THCS Hai Bà Trưng xã Hiệp Phước Thành Phố Hồ Chí Minh   

365 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh   

366 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh phường Vũng Tàu TP _ HCM   

367 Trường Thcs Huỳnh Khương Ninh thành phố Vũng Tàu   

368 
Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí 

Minh   

369 Trường THCS Khánh Bình   

370 Trường thcs Lê Lợi   

371 Trường THCS Lê Lợi- Phường Xuân Hòa   

372 Trường THCS Lê Lợi, phường Xuân Hòa, TpHCM   

373 Trường THCS Lê Thành Công- Nhà Bè-TP Hồ Chí Minh   

374 Trường THCS Lê Văn Hưu   

375 Trường THCS Long Phước   

376 Trường THCS Minh Tân   

377 TRƯỜNG THCS MINH THẠNH   

378 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà Bé   

379 Trường THCS Nguyễn Thái Bình   

380 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG   

381 Trường THCS Nguyễn Trãi - phường Long Hương - TPHCM   

382 Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ   

383 Trường Thcs Nguyễn Văn Quỳ( Nhà Bè TP HCM)   

384 Trường THCS Phạm Hữu Lầu   

385 Trường Thcs Phạm Hữu Lầu phường Tân Mỹ   

386 Trường THCS Phước Thắng   

387 TRƯỜNG THCS PHƯỚC THẮNG - PHƯỜNG PHƯỚC THẮNG   

388 Trường THCS Tân Hưng, phường Long Hương   

389 Trường THCS Thị Trấn 2   

390 trường THCS THPH MINH HÒA XÃ MINH THẠNH   

391 Trường THCS THPT Minh Hòa   

392 Trường THCS- THPT Minh Hòa   

393 Trường THCS Trần Hưng Đạo- xã Phú Giáo-TPHCM   

394 Trường THCS Vĩnh Lộc B   

395 Trường THCS-THPT Minh Hòa   

396 Trường THCS-THPT-Minh   

397 Trường THPT Bàu Bàng   

398 Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phường Thủ Dầu Một   

399 Trường THPT Giồng Ông Tố - Phường Bình Trưng   

400 TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM   
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401 Trường THPT Hoàng Hoa Thám-Phường Gia Định-Tp Hồ Chí Minh   

402 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ- Phường Tân Uyên- Tp Hồ Chí Minh   

403 Trường THPT Lương Thế Vinh (Phường cầu Ông Lãnh)   

404 Trường THPT Lý Thái Tổ   

405 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh TPHCM   

406 TRƯỜNG THPT TRẦN KHAI NGUYÊN   

407 Trường Tiểu học Cầu Xáng   

408 Trường Tiểu học Cầu Xáng - Xã Bình Lợi - Thành phố Hồ Chí Minh.   

409 Trường tiểu học Cầu Xáng, xã Bình Lợi, TP HCM   

410 Trường Tiểu học Dầu Tiếng   

411 Trường tiểu học Dầu Tiếng - xã Dầu Tiếng   

412 Trường tiẻu học dầu tiếng- Xã dầu tiếng   

413 Trường tiểu học Dầu Tiếng xã Dầu Tiếng TP HCM   

414 Trường Tiểu học Dầu Tiếng/ xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh   

415 Trường Tiểu học Định Phước - xã Thanh An - Thành phố Hồ Chí Minh   

416 Trường Tiểu học Định Phước-Xã Thanh An   

417 Trường Tiểu học Đuốc Sống, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh   

418 Trường Tiểu học Kim Đồng   

419 Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh.   

420 Trường Tiểu học Lê Minh châu   

421 Trường Tiểu học Lê Minh Châu - Xã Bình Châu   

422 Trường Tiểu học Lê Minh Châu- xã Bình Châu, tp Hồ Chí Minh   

423 
Trường Tiểu học Lê Minh Châu, ấp Bình An, xã Bình Châu - TP Hồ Chí 

Minh   

424 Trường Tiểu học Lê Minh Châu, xã Bình Châu, Thành phố Hồ Chí Minh   

425 Trường Tiểu học Long Mỹ - Xã Phước Hải   

426 Trường Tiểu học Nguyễn Bình   

427 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm   

428 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn   

429 Trường Tiểu học Nguyễn Bình xã Nhà Bè   

430 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ   

431 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ - Phường Bến Thành   

432 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh - Phường Rạch Dừa   

433 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học   

434 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Phường Bến Thành   

435 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Phường Bình Trưng   

436 Trường Tiểu học Nhị Đồng   

437 Trường Tiểu học Phước An   

438 
Trường Tiểu học Phước An, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh   

439 Trường Tiểu học Phước Thắng   

440 
Trường Tiểu học Phước Thắng, Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh   

441 Trường Tiểu học Tân Bình   

442 
Trường Tiểu Học Tân Bình, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Hồ Chí 

Minh   

443 Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp B - Phường Dĩ An   
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444 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH BÌNH / XÃ BÌNH CHÂU   

445 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI TAM - xã Đông Thạnh, TPHCM   

446 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn - Phường Bến Cát   

447 Trường Tiểu học Trần Văn Đang   

448 Trường Tiểu học Trường Thạnh   

449 
Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp, Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh   

450 Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh   

451 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12   

452 TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT QUẬN 12   

453 Trường Trung học - Phổ thông Minh Hòa   

454 Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông minh hoà   

455 Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh   

456 Trường Trung học cơ sở Long Phước   

457 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi   

458 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ - Nhà Bè   

459 Trường trung học cơ sở phước thắng   

460 Trường Trung học cơ sở Tân Hưng   

461 Trường trung học cơ sở thị trấn 2   

462 Trường trung học cơ sở Văn Lương   

463 Trường trung học phổ thông Tây Thạnh   

464 TT GDNN - GDTX Quận 8   

465 Tt GDNN-GDTX   

466 TT HTKTHN Lê Thị Hồng Gấm - Phường Xuân Hòa   

467 TTGDNN- GDTX Quận 7   

468 Tự do   
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